
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 34, hẻm 63/33/49, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

20/01/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH THIÊN VIỆT 

0107712257

STT Tên ngành Mã ngành

1. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh

4932

2. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

3. Vận tải bằng xe buýt 4920

4. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

5. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

6. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

7. Quảng cáo 7310

8. Bán buôn thực phẩm 4632

9. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

10. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

11. Trồng lúa 0111

12. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

13. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

14. Đại lý du lịch 7911

15. Điều hành tua du lịch 7912

16. Vận tải hành khách ven biển và viễn dương 5011

17. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

18. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

19. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

20. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ô tô;

7710

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THƯƠNG MẠI VÀ 
DU LỊCH THIÊN VIỆT 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN VIET TOURISM AND 
COMMERCIAL TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: THIEN VIET COMMERCIAL., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0934227227
Email:

Fax:
Website:
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3.800.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

21. Chuyển phát 5320

22. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

23. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết:
Khách sạn
Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự

5510

24. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(loại nhà nước cho phép)

4620

25. Bán buôn gạo 4631

26. Bán buôn đồ uống 4633

27. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

28. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

29. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

30. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

31. Trồng cây ăn quả 0121

32. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh 
(loại nhà nước cho phép)

8299

33. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931(Chính)

34. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ

5221

35. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

36. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

37. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513

38. (đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện doanh nghiệp chỉ 
hoạt động, kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 THẨM 
THÀNH 
CÔNG

Số 39, ngõ 40, 
phố Phương Liệt, 
Phường Phương 
Liệt, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

266.000 2.660.000.000 70,000

Tổng số 266.000 2.660.000.000 70,000

0360750001
56

2 THẨM VĂN 
KHIÊM

Thôn Lương 
Đống, Xã Yên 
Lương, Huyện ý 
Yên, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

57.000 570.000.000 15,000

Tổng số 57.000 570.000.000 15,000

162924912

3 BÙI THỊ 
HƯỜNG

Số 39, ngõ 40, 
phố Phương Liệt, 
Phường Phương 
Liệt, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

57.000 570.000.000 15,000

Tổng số 57.000 570.000.000 15,000

0011800027
11

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       036075000156
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 39, ngõ 40, phố Phương Liệt, Phường Phương Liệt, 
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 39, ngõ 40, phố Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   THẨM THÀNH CÔNG Nam

20/01/1975 Kinh Việt Nam

21/10/2014 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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